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Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 2 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 3 

Từ 19/05 đến 23/05 

Tuần 4 

Từ 26/05 đến 30/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Hài, cô Hường đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh 

về sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, dép, đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định; 

- Hướng dẫn trẻ biết cách chào hỏi lễ phép. 

- Trò chuyện với trẻ hôm nay con thích ăn gì? con thích chơi đồ chơi gì? Hôm nay ai 

đưa con đi học? bố mẹ đưa con đi học bằng phương tiện gì? con có thích chơi với bạn 

không? Sáng nay con ăn gì? Ai cho con ăn? Con ăn có thấy ngon miệng không?  
 

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: Tập theo nhạc chung của nhà trường: 

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát "Mưa rồi, mưa rồi" 

- Trọng động: Theo nhạc bài hát (Bé yêu biển lắm) 

+ Tay: Tay ra trước, lên cao 

+ Lườn: 2 tay lên cao, nghiêng sang trái sang phải 

+ Bụng: 2 tay dơ cao, cuối gập người, chạm mũi chân 

+ Chân: 1 chân bước lên trước, 2 tay đua ra trước, khụy gối 

+ Bật: 2 tay dơ cao, Chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng 

- Vận động theo giai điệu các bài hát "Toca Toca"  

 

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Hoạt động nhận biết 

Hoạt động nhận biết:  

- Ôn nhận biết hình 

vuông hình tròn  

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết 1 và 

nhiều.  
 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phía trên 

- phía dưới.  
 

Ôn tập 

- Nhận biết phí 

trước- phía sau.  
 

 

T3 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Ôn tập 



- Dạy hát: Cháu đi 

mẫu giáo 

- TCAN: Ai đoán 

nhanh.  

- VĐTN:Cháu đi 

mẫu giáo 

- TCAN: Nhìn hình 

đoán tên hát bài hát.  

- NH: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ 

- TCAN:Ai nhanh 

nhất.  

- DH: Quả 

- TCAN: Tai ai tính.  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Dán váy hoa.  

Hoạt động tạo hình 

Nặn viên phấn.  

Hoạt động tạo hình 

Nặn cái bút.  

Ôn tập 

- Nặn đôi đũa.  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: bàn tay cô giáo.  
 

Làm quen văn học 

Truyện: bài học đầu 

tiên của gấu con.  

Làm quen văn học 

Thơ: Đồ chơi của 

lớp.  

Ôn tập 

Truyện: Thỏ ngoan.  
 

T6 

Vận động 

VĐCB: Ôn luyện Đi 

kết hợp với chạy. 

TCVĐ: Lăn bóng.  
 

Vận động 

VĐCB: Ôn luyện 

Đứng co 1 chân 

TCVĐ: Chơi với giải 

lụa.  

Vận động 

-VĐCB: Ôn: Tung 

bóng bằng hai tay 

-TCVĐ: Con bọ.  
 

- VĐCB: Ôn luyện: 

Bước xuống bậc cao 

15cm 

- TCVĐ: Cắp hạt bỏ 

giỏ.  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Dạo quanh sân trường, chơi tự do  

- Quan sát thời tiết, bé chơi thả hạt khu A5, chơi tự do  

- Quan sát vườn rau, chơi tự do  

- Quan sát cây phượng, TC dung dăng dung dẻ, chơi tụ do  

-TC Thổi bong bóng, TC bé khéo tay, chơi tự do  

* Tuần 2 

- TC thi xem ai bò giỏi, TC bé khéo tay, chơi tự do  

- Quan sát thời tiết, chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường, nhặt lá vàng, chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường, TC rông rắn lên mây, chơi tự do  

- Quan sát cây bằng lăng, TC bóng nắng, chơi tự do  

* Tuần 3 

- Dạo quanh sân trường, TC bóng nắng, chơi tự do  

 



- Quan sát thời tiết, bé chơi thả hạt khu A5, chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường, TC Kéo bóng về đích. chơi tự do  

- Quan sát vườn rau, TC ai đoán tài, chơi tự do  

- Quan sát thời tiết, TC bé khéo tay, chơi tự do  

* Tuần 4 

- Quan sát cây bưởi, TC Nhảy lò cò, chơi tự do  

- Kéo mo cau, chơi với đồ chơi mang theo, chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường,TC Bóng nắng, chơi tự do  

- Quan sát thời tiết, TC Rồng rắn lên mây, chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường, TC bóng tròn to, chơi tự do  

Chơi tập ở các góc 

Chơi thân thiện với bạn chơi cạnh bạn, không cấu bạn, không tranh giành đồ chơi với 

bạn. 

- Góc bế em: Chơi tập tắm cho em búp bê, bác sĩ khám bệnh 

- Góc kể chuyện theo tranh: Xem tranh truyện và chỉ và nói tên nhân vật trong truyện 

" Bài học đầu tiên của gấu con " 

- Góc hoạt động với đồ vật: 

+ Xem tranh ảnh trang phục, thời tiết mùa hè 

+ Xâu vòng màu vàng, đỏ, xanh tặng bạn 

- Góc hình và màu: 

+ Nặn quả bóng to -nhỏ. 

+ Vò giấy thành quả bóng to - nhỏ 

- Góc Vận động: chơi búa cọc, ném bóng  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ngủ 

- Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, màn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, nghe truyện kể. 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

* Vệ sinh: 

- Tập cho trẻ rửa tay trước khi ăn, Rửa mặt sau khi ăn song và sau khi ngủ dậy 

- Tập cho trẻ tự lau miệng, uống nước sau khi ăn song. 

 



- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn song 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định  

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1 

- Vẽ 1 quả bóng to cho bạn gấu to, quả bóng nhỏ cho bạn gấu nhỏ (LQVT trang 20), 

TC Chuyển bóng về đích, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Ôn lại bài hát: cháu đi mẫu giáo, TC Tai ai tinh, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Tô màu đỏ cho ô cửa hình tròn, màu xanh cho ô cửa hình vuông (LQVT trang 10), 

TC Con bọ dừa, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ: Bàn tay cô giáo, TC Thổi bong bóng, cho trẻ chơi góc 

tự chọn  

- Chỉ và gọi tên các con vật trong bức tranh và nối màu xanh, vàng (LQVT trang 3), 

TC tai ai tinh, cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 2 

- Gọi tên các bộ phận của cơ thể trong sách, khoanh vào các bộ phận chỉ có 1 (LQVT 

trang 19) . TC Tìm bạn thân, cho trẻ chơi ở các góc  

- Cho trẻ giới thiệu về bản thân mình: tên, tuổi, ngày sinh, giới tính, sở thích. TC Xúc 

xắc vui nhộn, cho trẻ chơi góc tựu chọn  

- Gọi tên các loại phương tiện giao thông. Khoanh vào PTGT có 1 cái, nói xem PTGT 

nào có nhiều cái (LQVT trang 18) . TC ai nhanh nhất, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Tô màu nhân vật tong truyện, TC truyền bóng, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Chỉ và nói xem cành cây nào có 1 con chim, cành cây nào có nhiều con chim, tô màu 

đỏ 1 quả dâu tây (LQVT trang 7) , TC Đập bóng, cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 3 

- Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ, TC ai nhanh nhất, cho trẻ chơi góc tự chọn  

-Tô màu con vật ở trên hàng rào, Khoanh vào con vật ở dưới hàng rào, chỉ và nói con 

vật nào ở trước thân cây (LQVT trang 17), cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Nói xem chiếc giỏ của bạn nào to, chiếc giỏ của bạn nào nhỏ (LQVT trang 16) TC 

Bạn là ai? , cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Chỉ và nói quả bóng màu gì và tô màu quả bóng theo màu áo của từng bạn (LQVT, 

trang 4)  

 



- Tô màu đỏ máy bay ở trên đám mây, màu xanh máy bay ở dưới đám mây (LQVT, 

trang 8) TC Soi gương, cho trẻ chơi góc tựu chọn  

* Tuần 4 

- Nối hình vẽ phía trước với phía sau của con chó, hình vẽ phái trước với phía sau của 

con lật đật (LQVT, trang 9) , TC đóng băng, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Tô màu vàng cho cây chỉ có 1 quả, tô màu xanh cho cây có nhiều quả và nối cây có 

một quả với đĩa có 1 quả, nối cây có nhiều quả với đĩa có nhiều quả (LQVT, trang 11)  

- Nói xem có mấy con cá, con mèo, tô màu vàng con cá to (LQVT, trang 12)TC Tìm 

bạn, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Đọc bài đồng dao: gánh gánh gồng gồng, TC Tai ai tinh, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Gọi tên các con vật trong bức tranh, khoanh vào con vật chạy phía trước con 

voi(LQVT, trang 13) TC Đoán tên, cho trẻ chơi góc tự chọn  

Chủ đề - Sự kiện  Bé lên mẫu giáo  Một và nhiều  Bác Hồ kính yêu    

 


